KÕt qu¶ ph©n tÝch mÉu quan tr¾c m«I tr­êng n­íc

Ngày lấy mẫu:16/08/2010.
	Địa điểm

Chỉ tiêu
	Nhơn Bình

(Cầu số 5)
	Nhơn Hội

(Khe củi)
	Phước Thuận

(Cống Nhân Ân)
	Phước Hoà

( Cống Tân Đề)
	Cát Khánh

(Cửa Đề Gi)
	Mỹ Chánh

(Trung Xuân)
	Mỹ An

(Bờ biển)
	Mỹ Thành

(Vĩnh Lợi)
	Hoài Mỹ

(Cầu Hoài Hải)
	Tam Quan Bắc

(Trường Xuân)
	Ngưỡng thích hợp cho tôm

	pH
	8,0
	8,3
	8,1
	8,3
	8,1
	8,0
	8,1
	8,1
	8,5
	6,8
	7,5 -8,5

	Độ mặn (%o)
	25
	8,0
	25
	4
	35
	22
	34
	22
	11
	13
	10-25

	Độ kiềm (mg/l)
	52
	72,8
	67,6
	52
	83,2
	88,4
	98,8
	104,6
	72,8
	57,2
	80-120

	COD (mg/l 
	6,4
	5,6
	8,8
	7,2
	8,0
	10,4
	8,0
	8
	104
	8,0
	≤ 6,8

	NH3 (mg/l 


	0,1
	0,19
	0,17
	0,07
	0,01
	0,13
	0,02
	0,17
	1,36
	0,08
	≤ 0,1

	NO3- (mg/l 
	0,5


	0,2
	0,3
	0,1
	1,3
	0,5
	0,6
	0,6
	0,4
	0,1
	≤ 1

	NO2- (mg/l)
	0,002
	0,001
	0,004
	0,017
	0,002
	0,005
	0,006
	0,009
	0,108
	0,006
	≤ 0,1

	PO4 (mg/l)
	2,62


	5,26
	0,52
	1,12
	0,49
	0,85
	0,62
	0,46
	0,74
	3,5
	≤ 1

	Vibrio (Kl/ml )
	0,95.103
	0,01.103
	1,2.103
	0,03.103
	0,2.103
	1,2.103
	1.103
	1.103
	0,96.103
	1,1.103
	≤ 1.103



1. Chất lượng môi trường nước tại các điểm quan trắc:
- pH tại hầu hết các điểm quan trắc phù hợp cho tôm nuôi phát triển.

 - Độ mặn cao tại: Cát Khánh (Cửa Đề Gi); Mỹ An(Bờ biển), thấp tại Nhơn Hội; Phước Hoà.

- Độ kiềm dao động từ 52– 104,6mg/l, dưới ngưỡng tại: Nhơn Bình; Nhơn Hội; Phước Thuận; Phước Hoà ; Hoài Mỹ; Tam Quan Bắc.            

- Hàm lượng COD phù hợp tại: Nhơn Bình; Nhơn Hội.


- Hàm lượng NH3  dao động từ 0,01-1,36 mg/l, cao nhất tại Hoài Mỹ, thấp nhất tại Cát Khánh.

- PO4 dao động từ 0,46–5,26 mg/l, vượt ngưỡng tại: Nhơn Bình; Nhơn Hội; Phước Hoà; Tam Quan Bắc.

- Vi khuẩn Vibrio tổng số vượt ngưỡng tại Phước Thuận; Mỹ Chánh; Tam Quan Bắc.
 - Tảo không có lợi xuất hiện tại: Nhơn Hội (Nocticula++++, Gymnodinium+++); Nhơn Bình (Gymnodinium+++); Phước Thuận (Navicula+++, Gymnodinium++++); Cát Khánh (Favella+++); Tam Quan Bắc (Oscillatoria+++, Coscinodiscus+++).

 2. Đề xuất:  

- Tại các vùng có chỉ tiêu COD (mg/l ) vượt ngưỡng tăng cường quạt nước cung cấp oxy.

- Tại các vùng có độ kiềm thấp, tăng cường bón vôi để nâng độ kiềm trong nước đạt ngưỡng thích hợp.

- Tại các vùng có hàm lượng NH3  vượt ngưỡng tăng cường thay nước, sử dụng các chế phẩm vi sinh để cải thiện chất lượng nước.

- Tại các điểm có Vibrio tổng số cao khi lấy nước vào ao nuôi ta dùng chế phẩm sinh học để hạn chế sự phát triển của vi khuẩn;

- Các vùng chỉ tiêu PO4 (mg/l) vượt ngưỡng, nước trước khi lấy vào ao cần được lắng (nếu có ao lắng), hoặc lấy nước khi triều cao;

- Tại các điểm quan trắc với ≥3 chỉ tiêu không nằm trong ngưỡng thích hợp cần hạn chế thay nước. 

*Chú ý: Các vùng nuôi tôm trong tỉnh nên thả nuôi tuân thủ theo Lịch thời vụ nuôi tôm nước lợ năm 2010 của sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Định./.(Chi cục NTTS)

